
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN A M                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TỈNH KIÊN GIANG   

B¶n ¸n sè:32/2019/HNG§ -ST 

   Ngµy 04/7/2019 

 "V/v Xin ly h«n"   

Nh©n danh 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN MINH TỈNH KIÊN GIANG 

 Víi thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

- ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ: Bµ Lª Mü Huª 

- C¸c Héi thÈm nh©n d©n: 1. Bà Đoàn Thị Huệ  

                                           2. Ông Dương Văn Nghĩa 

- Th­ ký Tßa ¸n ghi biªn b¶n t¹i phiªn toµ: Cao Vũ Linh- c¸n bé Tßa ¸n 

nh©n d©n huyÖn AM. 

- §¹i diÖn viÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn AM tham gia phiªn tßa: ¤ng 

Nguyễn Đông Hải - KiÓm s¸t viªn. 

Ngµy 04 th¸ng 7 n¨m 2019, t¹i Phßng xö ¸n Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn AM, 

tØnh Kiªn Giang xÐt xö s¬ thÈm c«ng khai vô ¸n d©n sù thô lý sè: 

158/2019/TLST- HNG§ ngµy 24 th¸ng 6 n¨m 2019 vÒ viÖc "Xin ly h«n" theo 

QuyÕt ®Þnh ®­a vô ¸n ra xÐt xö sè: 69/2019/Q§ST-HNG§ ngµy 26 th¸ng 6 

n¨m 2019 gi÷a c¸c ®­¬ng sù: 

* Nguyªn ®¬n: chÞ Đinh Thị Thùy D, sinh n¨m 1986 (cã mÆt). 

C­ tró: Êp 9 Chợ, x· §«ng Hßa, huyÖn AM, tØnh Kiªn Giang. 

* BÞ ®¬n:  Anh Tô Thanh S, sinh n¨m 1980 (cã mÆt). 

C­ tró: Êp 9B, x· Thuận Hòa, huyÖn AM, tØnh Kiªn Giang.    

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo ®¬n khëi ghi ngµy 28/3/2019 nguyªn ®¬n chÞ Đinh Thị Thùy D   

tr×nh bµy vµ yªu cÇu nh­ sau: 

ChÞ D vµ anh Tô Thanh S chung sèng víi nhau vào n¨m 2016 ®Õn nay 

kh«ng ®¨ng ký kÕt h«n, thời gian sống với nhau như vî chång không h¹nh 

phóc vì anh S thường xuyên đi uống rượu, tham gia đánh bạc, về hành hung chị 

D rất nhiều lần, thậm chí gây thương tích cho chị phải nhập viện điều trị, vì 

không còn khã năng chịu đựng được nên chị bế con về nhà cha mẹ ruột chị D 
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sinh sống từ cuối năm 2017, thời gian này anh Sử thường xuyên gọi điện thoại 

hâm dọa đủ cách. ĐÕn n¨m 2018 chị đi làm thuê kiếm tiền nuôi con anh S đoán 

đường dùng dao cán vàng chém chị D, phải nhập viện điều trị thương tích, chÞ 

suy nghÜ h«n nh©n gi÷a chÞ vµ anh S kh«ng cßn h¹nh phóc , không thể kéo dài 

thêm được nữa nªn chÞ yªu cÇu Tßa ¸n gi¶i quyÕt cho chÞ ®­îc ly h«n víi S. 

- Về con: Trong thời gian chung sống chị và anh S có 01 đứa con, đặt tên  

Đinh Hữu Khang, sinh ngày 11/5/2017. Hiện nay chị D đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, sau khi ly hôn chị yêu cầu tiếp tục nuôi con, không yêu anh S cấp 

dưỡng nuôi con. 

- Về tài sản: chị D xác định không tranh chấp, không yêu cầu Tòa án giải 

quyết. 

- Về nợ: không nợ ngưới khác, và người khác không nợ vợ chồng, nên 

không yêu cầu Tòa giải quyết 

 * Trong biên bản ghi lời khai ngày 26/6/2019 bị đơn anh Tô Thanh S 

trình bày như sau: 

Anh S và chị D chung sống với nhau như vợ chồng vào ngày  24/4/2016 

âm lịch cho đến nay không đăng ký kết hôn, anh và chị D sống hạnh phúc đến 

tháng 7 năm 2017 thì phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân là anh phải đi mổ lợn, 

bán thịt nên về muộn, khi về đến nhà thì vợ anh cằn nhằn nên vợ chồng thường 

xuyên cự cải nhau, vợ anh đi về nhà cha mẹ ruột ở. Vào ngày 23/3/2018 anh 

buồn ý định tìm chị D để trao đổi với nhau vợ chồng về đoàn tụ nhưng vợ anh 

không đồng ý nên anh giận có dùng dao cán vàng chém vợ anh (D) một dao, 

gây thương tích cho chị D phải nhập viện điều trị, nên hiện nay anh bị Công An 

bắt tạm giam chờ ra Tòa xét xử.  

Nay theo yêu cầu của Đinh Thị Thùy D xin ly hôn với anh, thì anh cũng 

đồng ý ly hôn theo yêu cầu của chị D nêu ra. 

- Về con chung: anh và chị D có 01 đứa con, tên Đinh Hữu Khang, sinh 

năm 2017, khi ly hôn thì anh đồng ý giao con cho chị D tiếp tục nuôi dưỡng, 

anh không cấp dưỡng nuôi con. 

- VÒ tµi s¶n và nợ: anh Sử xác định không tranh chấp, nên không yêu cầu 

Tòa giải quyết. 

* T¹i phiªn tßa: 

- ChÞ Đinh Thị Thùy D và anh Tô Thanh S cïng thèng nhÊt tù tháa thuËn 

ly h«n víi nhau. 
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+ VÒ con: anh Sử đồng ý giao con cho chị D nu«i d­ìng khi anh chÞ ly 

h«n; anh S không cÊp d­ìng nu«i con (Hiện cháu Khang đang sống với chị 

Dung). 

Về tài sản và nợ: Chị D và anh S xác định, không yêu tòa giải quyết. 

Kiểm sát viên phát biểu việc thực hiện tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng 

xét xử, Thư ký phiên tòa đúng về trình tự thủ tục theo quy định pháp luật tố 

tụng sân sự, người tham gia tố tụng nguyên đơn, bị đơn thực hiện quyền và 

nghĩa vụ của mình đúng theo quy định tại Điều 70 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về nội dung: Chị D và anh S chung sống với nhau như vợ chồng năm 

2016, đến nay không đăng ký kết hôn. Trong thời gian chung sống thì chị D và 

anh Sử xảy ra nhiều mâu thuẫn. Nay chị D yêu cầu xin ly hôn, anh S đồng ý 

nhưng do chị và anh không đăng ký kết hôn nên không được công nhận là vợ 

chồng, áp dụng Điều 9 và Điều 14, Điếu 53 luật hôn nhân và gia đình. Đề nghị 

Hội đồng xét xử không công nhận chị D và anh S là vợ chồng. Về con: chị D 

và anh S thống nhất với nhau, khi ly hôn giao con tên Đinh Hữu Khang, sinh 

năm 2017 cho chị D nuôi dưỡng, chị D đồng ý nên đề nghị Hội đồng xét xử ghi 

nhận. Chị D không yêu cầu anh S cấp dưỡng nuôi con, nên đề nghị Không xem 

xet. Về tài sản và nợ, chị D và anh S không tranh chấp, đề nghị HĐXX không 

xem xét 

PHẦN NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra, xem 

xét tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử 

nhận định: 

[1] Về thẩm quyền giải quyết vụ án: Nguyên đơn chị Đinh Thị Thùy D 

khởi kiện yêu cầu xin được ly hôn với anh Tô Thanh S. Khi chị D khởi kiện 

Tòa án thụ lý vụ án giải quyết và hiện nay bị đơn anh S, cư trú tại ấp 9B, xã 

Thuận Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang nên xác định chấp dân sự về hôn 

nhân và gia đình theo quy định tại khoản 1, khoản 5 Điều 28 của Bộ luật tố 

tụng dân sự và vụ án thuộc thẩm quyền của của Tòa án nhân dân huyện An 

Minh theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 của 

Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2] Về nội dung: Xét về quan hệ hôn nhân, chị D và anh S chung sống 

với nhau như vợ chồng năm 2016 đến nay không có đăng ký kết hôn tại cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân xã một trong hai người cư 

trú). Nay chị D xin được ly hôn với anh S. Như vậy là vi phạm quy định về 
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đăng ký kết hôn theo quy định tại Điều 9 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2014. Quá trình chung sống thì phát sinh nhiều mâu thuẫn dẫn đến chị D phải 

xin ly hôn với anh S, như vậy hôn nhân giữa chị D và anh S áp dụng vào khoản 

1 Điều 14 và Điều 53 của Luật hôn nhân và gia đình 2014 để giải quyết, theo 

quy định tại khoản 1 Điều 14 ghi “Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôm theo quy 

định của luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết 

hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa 

vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên  được giải quyết 

theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của luật này” Điều 53 ghi: “ Trong 

trường hợp không đăng ký kết hôn mà có yêu cầu ly hôn thì Tòa án thụ lý và 

tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng theo quy định tại Điều 14 của 

Luật này; nếu có yêu cầu về con và tài sản thì giải quyết theo quy định tại Điều 

15 và 16 của Luật này”. Do đó mặc dù chị D và anh S thống nhất thuận tình ly 

hôn với nhau nhưng không thể ghi nhậm mà Hội đồng xét xử không công nhận 

quan hệ giữa chị Đinh Thị Thùy D và anh Tô Thanh S là vợ chồng theo quy 

định của pháp Luật hôn nhân và gia đình. 

[3] Về con chung, chị D và anh S tự xác định có 01 đứa con chung tên 

Đinh Hữu Khang, sinh ngày 11/5/2017. Sau khi ly hôn giao con cho chị D nuôi 

(Hiện nay chị D đang nuôi cháu Khang), chị D không yêu cầu anh S cấp dưỡng 

nuôi con, nên không xem xét.    

[4] Về tài sản và nợ chung: chị Dung và anh Sử tự xác định không tranh 

chấp, không yêu cầu giải quyết nên không xem xét. 

[5] Về án phí, nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án ly 

hôn thep quy định tại khoản 4 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự, điểm a khoản 5 

Điều 27 của Nghi quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

quy định về án phí và lệ phí của Tòa án.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39, khoản 4 Điều 147 ủa Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 1 Điều 14, khoản 

2 Điều 53 của Luật hôn nhân và gia đình ; điểm a khoản 5 Điều 27 của Nghị 

quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về án 

phí và lệ phí của Tòa án. 

1. Về quan hệ hôn nhân: Không công nhận chị Đinh Thị Thùy D và 

anh Tô Thanh S là vợ chồng. 
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2. Về con chung: Giao con chung của chị D và anh S tên Đinh Hữu 

Khang, sinh ngày 11/5/2017 cho chị D nuôi dưỡng (hiện nay chị D đang nuôi 

Hữu Khang), về cấp dưỡng chị D không yêu cầu anh Sử cấp dưỡng nuôi con 

cùng chị D. Nên không xem xét.   

3. Về tài sản chung và nợ: Chị D và anh S tự xác định không tranh 

chấp, không yêu cầu giải quyết nên không xem xét. 

4. Về án phí dân sự sơ thẩm: buộc chị Đinh Thị Thùy D phải chịu án 

phí dân sự sơ thẩm xin ly hôn là 300.000 đồng, nhưng được trừ vào số tiền tạm 

ứng án phí dân sự sơ thẩm là 300.000 đồng mà chị D đã nộp theo biên lai thu 

số 0006404 ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

An Minh. Chị D đã nộp xong tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: Đương sự có mặt có quyền kháng cáo bản án 

này trong hạn là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 04/7/2019.  

Trường hợp bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

 

                                                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
                                                                            THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

 

             

   Nơi nhận:  

- TAND tỉnh Kiên Giang;  

- VKSND huyện An Minh;                                                         Lê Mỹ Huê 
- Các đương sự; 

- Chi cục THADS huyện An Minh;                                        

- Lưu HS, VP; 

   
 


